KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI  - TUẦN 25
Tự nhiên và Xã hội

ĐỘNG VẬT và bài CÔN TRÙNG

I. Mục tiêu:
* Bài Động vật :
  - Biết cơ thể động vật gồm 3 phần : đầu, mình và cơ quan di chuyển.

  - Nhận ra sự đa dạng và phong phú của động về hình dạng và kích thước bên ngoài.

  - Nêu được ích lợi hoặc tác hại của một số động vật đối với con người.

  - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của môt số động vật.

  - Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các con vật.

  - Có ý thức bảo về sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.
* Bài Côn trùng :
- Nêu được ích lợi hoặc tác hại của một số côn trùng đối với con người.

- Nêu tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của một số côn trùng trên hình vẽ hoặc vật thật.

- GDBVMT: Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các con vật.Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.

- GDKNS:KN làm chủ bản thân :đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở ;tiêu diệt các loại côn trùng gây hại.
  II. Chuẩn bị : 
    Học sinh: - SGK, HS sưu tầm các loại tranh ảnh về động vật. 
- Sưu tầm các tranh ảnh côn trùng, và các thông tin về việc nuôi một số côn trùng có ích, diệt trừ những côn trùng có hại.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 Bài Động vật 
Hoạt động 1: HS quan sát tranh SGK trang 94,95
* MT: Nêu được điểm giống nhau và khác nhau của một số con vật. Nhận ra được sự đa dạng của động vật trong tự nhiên.
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- Yêu cầu HS nhận biết về :

+ Hình dạng và kích thước của các con vật có trong hình.
+ Chỉ ra được đâu là đầu, mình, chân của từng con vật.
 + Chọn một số con vật trong hình, nêu những điểm giống nhau và khác nhau về hình dạng, kích thước và cấu tạo ngoài của chúng.

* Bài học: Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật. Chúng có hình dạng, độ lớn,…khác nhau. Cơ thể chúng đều gồm ba phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.


Hoạt động 2: HS vẽ và tô màu vào hình một con vật mà các em yêu thích.

* MT: Biết vẽ và tô màu vào hình một con vật mà các em yêu thích.

 - Vẽ và tô màu.

 - Trình bày.

*Liên hệ cho HS : Nhận biết sự cần thiết phải bảo vê các con vật.

   - Có ý thức bảo về sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.

Bài Côn trùng
Hoạt động 1: Các bộ phận bên ngoài của cơ thể côn trùng.

* Mục tiêu: Chỉ và nêu đúng tên các bộ phận cơ thể của các côn trùng được quan sát.

- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK trang 96,97
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- Côn trùng là loài vật có xương sống không ?

- Cơ thể côn trùng có mấy bộ phận ?

- Chúng có mấy chân và chân phân thành các đốt phải không?

- Nhiều loài côn trùng có cánh không?

- Yêu cầu HS chỉ đầu, ngực , bụng, chân, cánh (nếu có) của một số côn trùng có trong hình.
Bài học: Côn trùng (sâu bọ) là những động vật không xương sống. Chúng có 6 chân và chân phân thành các đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.
Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng về đặc điểm bên ngoài của côn trùng.

- Yêu cầu HS quan sát tiếp các hình trong SGK:

+ Nêu màu sắc của các con côn trùng.

+ Chân của các con côn trùng có gì khác nhau?

+ Cánh của các con côn trùng khác nhau như thế nào?

* Kết luận: Côn trùng có nhiều loài khác nhau, mỗi loài có đặc điểm hình dáng, màu sắc khác nhau. Ngay trong một loài nhưng các giống khác nhau thì đặc điểm bên ngoài cũng khác nhau.

 Hoạt động 3: Ích lợi và tác hại của côn trùng.

- Yêu cầu HS tự nhớ lại, kể tên một số loài côn trùng mà em biết. 

-  Côn trùng nào có ích ? Côn trùng nào có hại?
Kết luận: Côn trùng như (ong, tằm) có lợi cho con người và cây cối (ong cho mật và đẻ trứng, ấu trùng ong ăn trứng sâu bọ).

- Một số loài côn trùng có hại (như bướm đẻ trứng sâu, châu chấu ăn hại lá cây, muỗi đốt, hút máu và truyền bệnh cho con người và động vật,..)

- Một số loài côn trùng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống con người.
- Em hãy suy nghĩ và nêu cách diệt, hạn chế sự phát triển của côn trùng có hại cho sức khỏe con người như muỗi, gián, ruồi, các côn trùng có hại cho cây cối, mùa màng như châu chấu, sâu ăn lá, sâu đục thân,…cần phải tiêu diệt chúng.
Dặn dò: về nhà sưu tầm thêm tranh ảnh về các loài côn trùng. Tìm hiểu cách nuôi ong. Chuẩn bị bài sau: quan sát các đặc điểm bên ngoài của tôm, cua. 
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